	Phụ lục I

TỔNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 10 tháng 6 năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh)



	 
	 
	 
	 
	Đơn vị tính: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch 2025
	Trong đó:
	Điều chỉnh/bổ sung
	Kế hoạch 2025
	Trong đó:

	
	
	
	Nguồn vốn
 NST
	Nguồn vốn NSH
	Nguồn vốn
 NST
	Nguồn vốn NSH
	
	Nguồn vốn
 NST
	Nguồn vốn NSH

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	TỔNG SỐ A + B + C
	15.770.392
	11.831.892
	3.938.500
	50.687 
	(9.830)
	15.811.249
	11.882.579
	3.928.670

	 
	TỔNG SỐ A + B 
	15.334.392
	11.395.892
	3.938.500
	 
	 
	15.375.249
	11.446.579
	3.928.670

	A
	VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 
	12.018.410
	8.079.910
	3.938.500
	 
	 
	12.059.267
	8.130.597
	3.928.670

	1
	Vốn ngân sách tập trung
	4.518.410
	2.461.690
	1.865.300
	 
	 
	4.518.410
	2.461.690
	1.865.300

	a)
	Ngân sách tỉnh
	2.461.690
	2.461.690
	 
	 
	 
	2.461.690
	2.461.690
	 

	-
	Phân bổ chi tiết
	2.361.690
	2.361.690
	 
	 
	 
	2.361.690
	2.361.690
	 

	-
	Hỗ trợ xã hội hóa cho cấp huyện (giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết)
	100.000
	100.000
	 
	 
	 
	100.000
	100.000
	0

	b)
	Vốn ngân sách huyện
	1.865.300
	 
	1.865.300
	 
	 
	1.865.300
	 
	1.865.300

	c)
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện
	191.420
	 
	191.420
	 
	 
	191.420
	 
	191.420

	2
	Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất
	3.450.000
	2.310.220
	1.139.780
	 
	 
	3.450.000
	2.310.220
	1.139.780

	a)
	Hình thành nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh (kể cả chi đầu tư phát triển khác; hỗ trợ bổ sung cho huyện Tân Phú, Định Quán thanh toán các dự án đạt tiêu chí nông thôn mới)
	626.520
	426.520
	200.000
	 
	 
	626.520
	426.520
	200.000

	-
	Phân bổ chi tiết
	352.520
	352.520
	 
	 
	 
	352.520
	352.520
	 

	-
	Phân bổ chi đầu tư phát triển khác
	74.000
	74.000
	 
	 
	 
	74.000
	74.000
	 

	-
	Hỗ trợ nông thôn mới cho cấp huyện 
	200.000
	 
	200.000
	 
	 
	200.000
	 
	200.000

	b)
	Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh
	1.883.700
	1.883.700
	 
	 
	 
	1.883.700
	1.883.700
	 

	c)
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	939.780
	 
	939.780
	 
	 
	939.780
	 
	939.780

	3
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	2.050.000
	1.308.000
	742.000
	 
	 
	2.050.000
	1.317.830
	732.170

	a)
	Ngân sách tỉnh
	1.308.000
	1.308.000
	 
	 
	 
	1.173.183
	1.173.183
	 

	-
	Phân bổ chi tiết
	1.208.000
	1.208.000
	 
	(96.303)
	 
	1.111.697
	1.111.697
	 

	-
	Hỗ trợ xã hội hóa cho cấp huyện (giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết)
	100.000
	100.000
	 
	(38.514)
	 
	61.486
	61.486
	 

	b)
	Vốn ngân sách huyện
	634.000
	 
	634.000
	 
	 
	634.000
	 
	634.000

	c)
	Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện (giao UBND tỉnh phân bổ chi tiết đối với số vốn chưa phân bổ chi tiết)
	108.000
	 
	108.000
	144.647 
	(9.830)
	242.817
	144.647
	98.170

	4
	Đầu tư từ nguồn quỹ sắp xếp doanh nghiệp (tăng thu chuyển nguồn)
	0
	0
	 
	40.857 
	 
	40.857
	40.857
	 

	5
	Bội chi ngân sách địa phương
	2.000.000
	2.000.000
	 
	 
	 
	2.000.000
	2.000.000
	 

	B
	VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG
	3.315.982
	3.315.982
	 
	 
	 
	3.315.982
	3.315.982
	 

	1
	Vốn trong nước
	3.315.982
	3.315.982
	 
	 
	 
	3.315.982
	3.315.982
	 

	 
	Vốn đầu tư theo ngành, lĩnh vực
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a)
	Đầu tư các dự án quan trọng quốc gia
	783.972
	783.972
	 
	 
	 
	783.972
	783.972
	 

	b)
	Đầu tư các dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững
	1.463.764
	1.463.764
	 
	 
	 
	1.463.764
	1.463.764
	 

	c)
	Hỗ trợ có mục tiêu
	1.068.246
	1.068.246
	 
	 
	 
	1.068.246
	1.068.246
	 

	C
	NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG TĂNG THU, CẮT GIẢM, TIẾT KIỆM CHI NĂM 2021
	436.000
	436.000
	 
	 
	 
	436.000
	436.000
	 

	D
	NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH 2024 KÉO DÀI SANG 2025
	 
	 
	 
	 
	 
	822.132
	822.132
	0

	I
	Nguồn ngân sách tỉnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Nguồn ngân sách tập trung 
	 
	 
	 
	 
	 
	314.621
	314.621
	 

	2
	Nguồn thu sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	11.054
	11.054
	 

	3
	Nguồn kết dư xổ số kiến thiết
	 
	 
	 
	 
	 
	1.183
	1.183
	 

	4
	Nguồn xổ số kiến thiết
	 
	 
	 
	 
	 
	37.708
	37.708
	 

	5
	Nguồn thu vượt xổ số kiến thiết
	 
	 
	 
	 
	 
	457.566
	457.566
	 


1

